
PHỤ LỤC I
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu )

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không

A CẤP TỈNH 08
I Lĩnh vực tài nguyên nước 07

1 2.001738.000.00.00.H35 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan
nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 01 x

2 1.004253.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô
vừa và nhỏ. 01 x

3 1.011518.000.00.00.H35 Trả lại Giấy phép tài nguyên nước. 01 x

4 2.001770.000.00.00.H35 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công
trình đã vận hành. 01 x

5 1.004283.000.00.00.H35 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 01 x

6 1.010200.000.00.00.H35

Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ
chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền
sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất,
kinh doanh nông nghiệp

01 x

7 1.004269.000.00.00.H35 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai 01 x
II Lĩnh vực đo đạc và bản đồ 01
1 1.011671.000.00.00.H35 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 01 x
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